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LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

CÔNG TY CPBĐCN VIỆT NAM 
 

 

  Dự thảo: 

LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2016 

 (14 đội tham dự) 
 

Lượt đi 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

1 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - ĐỒNG THÁP 

   THAN QUẢNG NINH - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   LONG AN - QNK QUẢNG NAM 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - XSKT CẦN THƠ 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - HẢI PHÒNG 

   FLC THANH HÓA - HÀ NỘI  T&T 

   HÀ NỘI  - HOÀNG ANH GIA LAI 

Vòng 

2 
 

   HÀ NỘI  T&T - THAN QUẢNG NINH 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - FLC THANH HÓA 

   QNK QUẢNG NAM - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   ĐỒNG THÁP - HÀ NỘI  

   XSKT CẦN THƠ - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   HẢI PHÒNG - LONG AN 

   HOÀNG ANH GIA LAI - SHB ĐÀ NẴNG 

Vòng 

3 
 

   HÀ NỘI  T&T - HÀ NỘI  

   SHB ĐÀ NẴNG - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   LONG AN - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - QNK QUẢNG NAM 

   FLC THANH HÓA - ĐỒNG THÁP 

   HẢI PHÒNG - XSKT CẦN THƠ 

   HOÀNG ANH GIA LAI - THAN QUẢNG NINH 

Vòng 

4 
 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - HÀ NỘI  T&T 

   THAN QUẢNG NINH - FLC THANH HÓA 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   QNK QUẢNG NAM - HẢI PHÒNG 

   ĐỒNG THÁP - HOÀNG ANH GIA LAI 

   XSKT CẦN THƠ - LONG AN 

   HÀ NỘI  - SHB ĐÀ NẴNG 

Vòng 

5 
 

   HÀ NỘI  T&T - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - LONG AN 

   SHB ĐÀ NẴNG - THAN QUẢNG NINH 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - HÀ NỘI  

   QNK QUẢNG NAM - FLC THANH HÓA 

   XSKT CẦN THƠ - ĐỒNG THÁP 

   HẢI PHÒNG - HOÀNG ANH GIA LAI 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2016 

 (14 đội tham dự) 
 

Lượt đi 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

6 
 

   THAN QUẢNG NINH - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   LONG AN - HÀ NỘI  T&T 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   ĐỒNG THÁP - HẢI PHÒNG 

   FLC THANH HÓA - SHB ĐÀ NẴNG 

   HOÀNG ANH GIA LAI - XSKT CẦN THƠ 

   HÀ NỘI  - QNK QUẢNG NAM 

Vòng 

7 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   QNK QUẢNG NAM - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   ĐỒNG THÁP - HÀ NỘI  T&T 

   XSKT CẦN THƠ - FLC THANH HÓA 

   HẢI PHÒNG - THAN QUẢNG NINH 

   HOÀNG ANH GIA LAI - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   HÀ NỘI  - LONG AN 

Vòng 

8 
 

   HÀ NỘI  T&T - SHB ĐÀ NẴNG 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - HÀ NỘI  

   THAN QUẢNG NINH - ĐỒNG THÁP 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - LONG AN 

   XSKT CẦN THƠ - QNK QUẢNG NAM 

   FLC THANH HÓA - HOÀNG ANH GIA LAI 

   HẢI PHÒNG - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

Vòng 

9 
 

   HÀ NỘI  T&T - HẢI PHÒNG 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - XSKT CẦN THƠ 

   THAN QUẢNG NINH - HÀ NỘI  

   LONG AN - ĐỒNG THÁP 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - HOÀNG ANH GIA LAI 

   QNK QUẢNG NAM - SHB ĐÀ NẴNG 

   FLC THANH HÓA - SÔNG LAM NGHỆ AN 

Vòng 

10 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   QNK QUẢNG NAM - THAN QUẢNG NINH 

   ĐỒNG THÁP - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   XSKT CẦN THƠ - HÀ NỘI  T&T 

   HẢI PHÒNG - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   HOÀNG ANH GIA LAI - LONG AN 

   HÀ NỘI  - FLC THANH HÓA 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI
          GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2016

   (14 đội tham dự)  
 

Lượt đi 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

11 
 

   HÀ NỘI  T&T - QNK QUẢNG NAM 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - HOÀNG ANH GIA LAI 

   THAN QUẢNG NINH - XSKT CẦN THƠ 

   LONG AN - SHB ĐÀ NẴNG 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - HÀ NỘI  

   SÔNG LAM NGHỆ AN - ĐỒNG THÁP 

   FLC THANH HÓA - HẢI PHÒNG 

Vòng 

12 
 

   HÀ NỘI  T&T - HOÀNG ANH GIA LAI 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   THAN QUẢNG NINH - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   QNK QUẢNG NAM - ĐỒNG THÁP 

   XSKT CẦN THƠ - SHB ĐÀ NẴNG 

   FLC THANH HÓA - LONG AN 

   HẢI PHÒNG - HÀ NỘI  

Vòng 

13 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - HẢI PHÒNG 

   LONG AN - THAN QUẢNG NINH 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - FLC THANH HÓA 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - HÀ NỘI  T&T 

   ĐỒNG THÁP - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   HOÀNG ANH GIA LAI - QNK QUẢNG NAM 

   HÀ NỘI  - XSKT CẦN THƠ 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2016 

 (14  đội tham dự ) 
 

 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

14  
 

   HÀ NỘI  T&T - LONG AN 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   SHB ĐÀ NẴNG - FLC THANH HÓA 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - THAN QUẢNG NINH 

   QNK QUẢNG NAM - HÀ NỘI  

   XSKT CẦN THƠ - HOÀNG ANH GIA LAI 

   HẢI PHÒNG - ĐỒNG THÁP 

Vòng 

15 
 

   THAN QUẢNG NINH - SHB ĐÀ NẴNG 

   LONG AN - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - HÀ NỘI  T&T 

   ĐỒNG THÁP - XSKT CẦN THƠ 

   FLC THANH HÓA - QNK QUẢNG NAM 

   HOÀNG ANH GIA LAI - HẢI PHÒNG 

   HÀ NỘI  - SÔNG LAM NGHỆ AN 

Vòng 

16 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - XSKT CẦN THƠ 

   LONG AN - FLC THANH HÓA 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - THAN QUẢNG NINH 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   ĐỒNG THÁP - QNK QUẢNG NAM 

   HOÀNG ANH GIA LAI - HÀ NỘI  T&T 

   HÀ NỘI  - HẢI PHÒNG 

Vòng 

17 
 

   HÀ NỘI  T&T - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - ĐỒNG THÁP 

   THAN QUẢNG NINH - LONG AN 

   QNK QUẢNG NAM - HOÀNG ANH GIA LAI 

   XSKT CẦN THƠ - HÀ NỘI  

   FLC THANH HÓA - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   HẢI PHÒNG - SHB ĐÀ NẴNG 

Vòng 

18 
 

   HÀ NỘI  T&T - ĐỒNG THÁP 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - QNK QUẢNG NAM 

   THAN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG 

   LONG AN - HÀ NỘI  

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - SHB ĐÀ NẴNG 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - HOÀNG ANH GIA LAI 

   FLC THANH HÓA - XSKT CẦN THƠ 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2016 

 (14 đội tham dự ) 
 
 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

19 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI  T&T 

   LONG AN - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - HẢI PHÒNG 

   QNK QUẢNG NAM - XSKT CẦN THƠ 

   ĐỒNG THÁP - THAN QUẢNG NINH 

   HOÀNG ANH GIA LAI - FLC THANH HÓA 

   HÀ NỘI  - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

Vòng 

20 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - QNK QUẢNG NAM 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - FLC THANH HÓA 

   ĐỒNG THÁP - LONG AN 

   XSKT CẦN THƠ - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   HẢI PHÒNG - HÀ NỘI  T&T 

   HOÀNG ANH GIA LAI - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   HÀ NỘI  - THAN QUẢNG NINH 

Vòng 

21 
 

   HÀ NỘI  T&T - XSKT CẦN THƠ 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - HẢI PHÒNG 

   THAN QUẢNG NINH - QNK QUẢNG NAM 

   LONG AN - HOÀNG ANH GIA LAI 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - ĐỒNG THÁP 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - SHB ĐÀ NẴNG 

   FLC THANH HÓA - HÀ NỘI  

Vòng 

22 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - LONG AN 

   QNK QUẢNG NAM - HÀ NỘI  T&T 

   ĐỒNG THÁP - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   XSKT CẦN THƠ - THAN QUẢNG NINH 

   HẢI PHÒNG - FLC THANH HÓA 

   HOÀNG ANH GIA LAI - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   HÀ NỘI  - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

Vòng 

23 
 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - SHB ĐÀ NẴNG 

   THAN QUẢNG NINH - HOÀNG ANH GIA LAI 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - LONG AN 

   QNK QUẢNG NAM - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   ĐỒNG THÁP - FLC THANH HÓA 

   XSKT CẦN THƠ - HẢI PHÒNG 

   HÀ NỘI  - HÀ NỘI  T&T 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2016 

(14 đội tham dự ) 
 

 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

24 
 

   HÀ NỘI  T&T - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   SHB ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI  

   LONG AN - XSKT CẦN THƠ 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   FLC THANH HÓA - THAN QUẢNG NINH 

   HẢI PHÒNG - QNK QUẢNG NAM 

   HOÀNG ANH GIA LAI - ĐỒNG THÁP 

Vòng 

25 
 

   SHB ĐÀ NẴNG - HOÀNG ANH GIA LAI 

   THAN QUẢNG NINH - HÀ NỘI  T&T 

   LONG AN - HẢI PHÒNG 

   BECAMEX BÌNH DƯƠNG - QNK QUẢNG NAM 

   SÔNG LAM NGHỆ AN - XSKT CẦN THƠ 

   FLC THANH HÓA - SANNA KHÁNH HÒA BVN 

   HÀ NỘI  - ĐỒNG THÁP 

Vòng 

26 
 

   HÀ NỘI  T&T - FLC THANH HÓA 

   SANNA KHÁNH HÒA BVN - THAN QUẢNG NINH 

   QNK QUẢNG NAM - LONG AN 

   ĐỒNG THÁP - SHB ĐÀ NẴNG 

   XSKT CẦN THƠ - BECAMEX BÌNH DƯƠNG 

   HẢI PHÒNG - SÔNG LAM NGHỆ AN 

   HOÀNG ANH GIA LAI - HÀ NỘI  

 

- Công ty VPF sẽ ban hành lịch thi đấu chính thức của giải bóng đá VĐQG 2016 sau khi 

có lịch thi đấu cụ thể của CLB Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T tại AFC 

Champions League 2016. 

 

CÔNG TY CP BĐCN VIỆT NAM 




